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NGHỊ ĐỊNH
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chứ bộ máy nhà nước; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được quy định tại luật, nghị định của Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp. 
Điều 2. Nguyên tắc phân quyền, phân cấp 
1. Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, quy định về phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 
2. Bảo đảm phận cấp triệt để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ, quyền điều hành của người đứng đầu Chính phủ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 
3. Bảo đảm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô; xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát.
4. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp và phân định rõ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phân định rõ thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định. 
5. Thực hiện phân quyền, phân cấp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn. 
6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp. 
7. Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _GoBack]8. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định. 
Điều 3. Phí, lệ phí 
Các thủ tục hành chính khi giải quyết mà phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đồng thời nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mức phí, lệ phí, việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với phí, lệ phí tương ứng. 

Chương II
PHÂN QUYỀN

Mục 1 
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO

Điều 4. Cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp 
1. Việc cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định căn cứ văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Trình tự, thủ tục cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 5. Tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh 
1. Việc tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 6. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Đại hội thể thao toàn quốc 
1. Việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. 
2. Việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Thể dục, Thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định. 

Mục 2 
LĨNH VỰC DU LỊCH 

Điều 7. Công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên 
1. Việc công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định. 
2. Trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 8. Cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực 
1. Việc cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực quy định tại điểm b khoản 3 Điều 69 Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định. 
2. Trình tự, thủ tục cho phép thành lập thực hiện theo quy định tại khoản 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 3
LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

Điều 9. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí 
1. Việc chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chỉ in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử đối với cơ quan báo chí của địa phương quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục chấp thuận thực hiện theo quy định tại khoản 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 10. Cấp, sửa đổi, bổ sung, chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương 
1. Việc cấp Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương quy định tại Điều 20 và Điều 31 Luật Báo chí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, chấp thuận thực hiện theo quy định tại khoản 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 11. Cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản đặc san 
1. Việc cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản đặc san quy định tại Điều 35 Luật Báo chí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 12. Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu
1. Việc tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Báo chí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở nhập khẩu báo chí đặt trụ sở chính hoặc nơi có cửa khẩu nhập khẩu báo chí thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 8 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 13. Cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
1. Việc cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức được thành lập tại nước ngoài hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong đó có xuất bản, phát hành xuất bản phẩm) quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Xuất bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp phép thực hiện theo quy định tại khoản 9 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 14. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài 
1. Việc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Xuất bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 15. Tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 
1. Việc tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm của cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Xuất bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở phát hành đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 16. Cấp giấy phép tổ chức triền lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
1. Việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Xuất bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Chương III
PHÂN CẤP

Điều 17. Công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh 
Việc công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Điều 18. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội 
1. Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 19. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội 
1. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức hàng năm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2018/NĐ-CР do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 20. Quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ 
1. Việc quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo hoa được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
2. Trình tự, thủ tục quyết định thực hiện theo quy định tại khoản 15 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 21. Cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 
1. Việc cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 
2. Trình tự, thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 16 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 22. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội và đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội 
1. Việc cấp Giấy xác nhận thông báo đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp quy định tại điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thông báo đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp thì có thẩm quyền cấp lại, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận. 
2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thực hiện theo quy định tại khoản 17 Phụ lục kèm theo Nghị định này. 
3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP. 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
2. Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường hợp sau: 
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất và được Quốc hội quyết định kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc một phần Nghị định này. 
b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại nghị định này thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 và quy định tương ứng trong Nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực. 
3. Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 
Điều 24. Quy định chuyển tiếp 
1. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp đang còn hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng trước khi Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong văn bản, giấy tờ đó.
2. Các hồ sơ, thủ tục đã được cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, nhiệm vụ trước khi được phân quyền, phân cấp tại Nghị định này.

	Nơi nhận:
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Phụ lục
TRÌNH TỰ; THỦ TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)
________________
1. Cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp
1.1. Thẩm quyền đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (sau đây gọi là Công ước 2003)
a)  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố có di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho phép và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố có di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
c) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định, ký và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học về di sản văn hóa phi vật thể do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập theo quy định về hội đồng thẩm định tại Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa tới cơ quan có trách nhiệm của UNESCO.
1.2. Trình tự, thủ tục đề nghị cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003
a) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.4 khoản này đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Qũy bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003.
Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kê từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc-trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.4 khoản này đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định. Văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn trên, nếu chưa nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại hồ sơ.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, có văn bản cho phép và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản cho phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1.3. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003
a) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.5 khoản này đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1.5 khoản này đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định. Văn bản thông báo cần nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung hoặc chỉnh sửa thành phần hồ sơ liên quan. Hết thời hạn trên, nếu chưa nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lại hồ sơ.
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003 sau khi có ý kiến của Hội đồng khoa học về di sản văn hóa phi vật thể do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và gửi hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ký, gửi hồ sơ tới UNESCO để đề nghị hỗ trợ.
1.4. Hồ sơ đề nghị cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, gồm:
a) Văn bản đề nghị;
b) Báo cáo về tình trạng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh trong danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp đề nghị xây dựng Hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ.
1.5. Hồ sơ đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Công ước 2003, gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định;
b) Hồ sơ theo quy định của UNESCO.
2. Tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương, thư viện cấp tỉnh
a) Cơ quan, tổ chức thành lập. sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương có trụ sở trên địa bàn, thư viện cấp tỉnh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 Bản sao quyết định hoặc thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 25 ngày làm việc tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.
b) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp thời gian nhận được thông báo không bảo đảm thời gian theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện biết về thời điểm mờ cửa, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động để bảo đảm đúng thời hạn quy định tại điểm a khoản này.
c) Thông báo thực hiện theo các mẫu tại Danh mục 1 kèm theo Phụ lục này.
3. Công nhận đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi khu du lịch có diện tích lớn nhất thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn lại, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
b) Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 28 Luật Du lịch.
4. Cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực
a) Người đứng đầu Văn phòng đại diện gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Du lịch.
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định; trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.
5. Chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
5.1. Đối với thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, thay đổi nội dung loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
5.2. Đối với thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, thay đổi nội dung loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6. Cấp, sửa đổi, bổ sung, chấp thuận thay đổi nội dung, thu hồi Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương
6.1. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm đối với cơ quan báo chí của địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của cơ quan chủ quản báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí theo Mẫu số 01 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này;
c) Đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo. Đề án gồm các nội dung sau: sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm báo chí, quy trình xuất bản và quản lý nội dung.
Đối với tạp chí in, ngoài đáp ứng điều kiện tại điểm này, Đề án cần thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí.
d) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đối với trình bày tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cờ chữ của tên tạp chí in.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí theo Mẫu số 02 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6.2. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm đối với cơ quan báo chí của địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí, có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đối với trình bày tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo Mẫu số 03 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6.3. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí đối với cơ quan báo chí của địa phương.
Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6.4. Cấp giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương theo Mẫu số 01 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này;
c) Đề án xuất bản phụ trương (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí), các tài liệu kèm theo. Đề án gồm các nội dung sau: sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ trương;
d) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản phụ trương theo Mẫu số 04 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6.5. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí phải gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của phụ trương (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo Mẫu số 05 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
6.6. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
7. Cấp giấy phép xuất bản đặc san; văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong Giấy phép xuất bản đặc san
7.1. Cấp giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu xuất bản đặc san gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san theo Mẫu số 06 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này;
b) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản đặc san theo Mẫu số 07 tại Danh mục 2 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
7.2. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung trong giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương
Cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
8. Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu
a) Cơ sở xuất nhập khẩu báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép có nhu cầu nhập khẩu báo in, tạp chí in gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến văn bản đề nghị kèm danh mục báo chí nhập khẩu đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở nhập khẩu báo chí đặt trụ sở chính hoặc nơi có cửa khẩu nhập khẩu báo chí trước khi nhập khẩu báo chí trong thời hạn ít nhất 01 ngày làm việc.
b) Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu của cơ sở xuất nhập khẩu báo chí.
9. Cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
a) Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện. Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp tại nước đặt trụ sở chính;
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng tiếng Việt (trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng)
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo Mau số 03 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.
10. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài
a) Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Mẫu số 04 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;
- 02 bản thảo tài liệu có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi. Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp 01 bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản;
- Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản;
- Ý kiến xác nhận bằng văn bản:
+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.
+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Mẫu số 05 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; đóng dấu vào 02 bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, 01 bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
11. Tiếp nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Cơ sở phát hành xuất bản phẩm gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở phát hành có trụ sở chính hoặc có chi nhánh. Hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo Mẫu số 06 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;
b) Bản sao giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
c) Bản sao giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người đứng đầu cơ sở phát hành có quốc tịch nước ngoài;
d) Bản sao điện tử hoặc bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
Trường hợp khi đã hoàn thành việc liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ sở phát hành xuất bản phẩm không phải nộp thành phần hồ sơ tại các điểm b, c và d khoản này.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo Mẫu số 07 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm cho chi nhánh gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có trụ sở chính để phối hợp quản lý.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
12. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
a) Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Hồ sơ bao gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ theo Mẫu số 08 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này;
- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo Mẫu số 09 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm theo Màu số 10 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
13. Tiếp nhận đăng ký tổ chức lễ hội
a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày làm việc. Trường hợp lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 02 tỉnh trở lên tham gia tổ chức thi các đơn vị tổ chức lễ hội thống nhất chọn đơn vị tổ chức lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định nội dung về sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;
c) Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, ngành trung ương hoặc các cơ quan, đơn vị ở địa phương, trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội;
d) Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình tự đăng ký theo quy định tại khoản này.
14. Thông báo tổ chức lễ hội
a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến văn bản thông báo đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày; nội dung văn bản thông báo tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị tổ chức lễ hội nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.
15. Quyết định tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ
a) Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc muốn thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến văn bản đề nghị đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức bắn pháo hoa nổ trước 15 ngày làm việc tính đến ngày dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ. Nội dung văn bản đề nghị phải nêu rõ số lượng, tâm băn, số điểm bắn, thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến bắn pháo hoa nổ.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
16. Cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
a) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị hư hỏng, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.
b) Ít nhất 20 ngày làm việc, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị gia hạn giấy phép. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 02 tại Danh mục 3 kèm theo Phụ lục này.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại, gia hạn giấy phép theo Mẫu số 03 tại Danh mục 3 kèm theo kèm theo Phụ lục này; trường hợp không cấp lại, không gia hạn giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
17. Cấp, cấp lại Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
17.1. Cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
a)  Trước khi cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo Mẫu số 02 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này và gửi qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp xác nhận thông báo một đoạn mã (thể hiện biểu tượng mạng xã hội đã thông báo). Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.
c) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện gắn đoạn mã đã được cấp vào nội dung mô tả dịch vụ trên kho ứng dụng (nếu có) và trên mạng xã hội. Đoạn mã được liên kết đến mục số liệu cấp phép trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).
d) Hồ sơ bao gồm:
- Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo Mẫu số 01 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này.
- Bản sao Quyết định thành lập đối với các cơ quan và Quyết định thành lập, Điều lệ hoạt động đối với tổ chức hội, đoàn thể.
17.2. Cấp lại Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có Giấy xác nhận bị mất, bị hư hại không còn sử dụng được thì gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến văn bản đề nghị đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được cấp lại.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo Mẫu số 02 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
17.3. Sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo Mẫu số 03 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này đến cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tình.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đúng theo quy định, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo Mẫu số 02 tại Danh mục 4 kèm theo Phụ lục này. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


DANH MỤC 1
CÁC MẪU THÔNG BÁO TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN
(Theo khoản 2 Phụ lục)
	Mẫu số 01
	Thông báo thành lập thư viện

	Mầu số 02
	Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện

	Mầu số 03
	Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động của thư viện




Mẫu số 01 
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
.......1.……
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
……, ngày…… tháng…… năm……


 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…2……………

Ngày tháng năm 	, 	3………….. đã 	ban hành Quyết định số ………… về việc thành lập thư viện ……………… /thành lập…...4…... 	 trong đó có thư viện ……5 …… (có Quyết định kèm theo).
Thông tin về thư viện được thành lập như sau:
[bookmark: bookmark190]1. Thư viện
Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………
Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có) ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ………………; Fax: …………………………………………………………
E-mail (nếu có):	Website (nếu có):	
[bookmark: bookmark191]Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có) ……………………………………………………
2. Đối tượng phục vụ
[bookmark: bookmark192]3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện
[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]- Tổng số bản sách: …………………………………… số đầu sách:……………………
- Tổng số đầu báo, tạp chí:	
[bookmark: bookmark195]- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)
[bookmark: bookmark196]- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:
(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
[bookmark: bookmark197]4. Diện tích thư viện	m2
Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:	m2
[bookmark: bookmark198]5. Thông tin nhân sự của thư viện:
- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên:………………………………………………………………………..…………………
+ Số định danh cá nhân/Căn cước:……………………………………………………………….…
+ Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………….
+ Địa chỉ:……………………………….
+ Số điện thoại: …………………..……….. E-mail: ………………….………………………
- Tổng số người làm công tác thư viện: ……………………………………………………………..
6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày …..tháng …..năm …..
………………1 ……………..trân trọng thông báo.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)



____________________
1 Tên cơ  quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện.
2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo.
3 Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện.
4. Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (Áp dụng trong trường hợp thư viện không phải là đơn vị độc lập)
5 Tên thư viện.


Mẫu số 02
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
……1……
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
____________________
……, ngày…… tháng…… năm……




THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN
Kính gửi: …………2 …………

Triển khai văn bản số ………… ngày …………của …………, …………1
đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện cụ thể như sau:
[bookmark: bookmark199]1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:
[bookmark: bookmark200]a) Tên thư viện: ………………………………………………………………
[bookmark: bookmark201]- Địa chỉ: ……………………………………………………
[bookmark: bookmark202]- Thành lập theo Quyết định số …………/Văn bản thông báo số3 ………của ………… và …………………… Văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)………
(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách)
[bookmark: bookmark203]b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).
[bookmark: bookmark204]2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:
[bookmark: bookmark205]a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………
Tên tiếng nước ngoài (nếu có)- …………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có)- ……………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………..………….…
(ghi rõ: số nhà: thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương: xã/phường/đặc khu;tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Số điện thoại: …………………………;	 Fax: ……………………………………...
E-mail (nếu có):…………………..Website (nếu có):……………………………………..
Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có) ……………………………………
[bookmark: bookmark206]b) Đối tượng phục vụ (chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài Tổ chức): ……………………………………… ………………………………
[bookmark: bookmark207]c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:
[bookmark: bookmark208]- Tổng số bản sách: ………………………………… số đầu sách: ……….……………
[bookmark: bookmark209]- Tổng số đầu báo, tạp chí: ………………………………………………………………
[bookmark: bookmark210]- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): ………………………………………………………
[bookmark: bookmark211]- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác: ………………………………………
(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
[bookmark: bookmark212]d) Diện tích thư viện:	m2
Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:	m2
đ) Thông tin nhân sự của thư viện
[bookmark: bookmark213]- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên: …………………………………………………………….…………….
+ Số định danh cá nhân/Căn cước: ……………………………………………………
+ Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
+ Số điện thoại: …………………………… E-mail: ………………………………….
[bookmark: bookmark214]- Tổng số người làm công tác thư viện:
[bookmark: bookmark215]e) Bắt đầu hoạt động từ ngày …… tháng …… năm ……
[bookmark: bookmark216]3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/ chia/tách
Tên thư viện (ghibằng chữ in hoa):………………….sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày … tháng … năm …
…………..……1 …………. trân trọng thông báo đến ……….. 2 ………………

	
	CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
THÀNH LẬP THƯ VIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)



______________________________________________________________________________________
1 Tên cơ quan thành lập thư viện.
2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo.
3 Áp đụng đối với các trường hợp không ra quyết định.


Mẫu số 03
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
…… 1 ……
__________
Số: ………/TB-….1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________
……, ngày…… tháng…… năm……



 
THÔNG BÁO
Về việc giải thể/chấm dứt hoạt động của thư viện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố	

…………… 1 ……………trân trọng thông báo:
Tên thư viện (viết chữ in hoa): .	
Địa chỉ:	
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phpps và tương đương; xã/phường/đặc khu; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Hoạt động từ ngày	tháng	năm	theo Quyết định số	/
Văn bản thông báo hoạt động thư viện ngày	và	Văn bản trả lời
số	ngày.... tháng.... năm	của	(nếu có)
sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày	tháng	năm	
Lý do chấm dứt hoạt động: …………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo:
[bookmark: bookmark217]1. Quyết định/Văn bản thông báo thành lập thư viện/Văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
[bookmark: bookmark218]2. Quyết định giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện;
[bookmark: bookmark219]3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/Hồ sơ chuyến giao tài nguyên thông tin.
	1	trân trọng thông báo.

	
	CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯ VIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



__________________________
1 Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện


DANH MỤC 2
CÁC MẪU TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ
(Theo khoản 6, 7 Phụ lục)
	Mẫu số 01
	Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí/phụ trương

	Mẫu số 02
	Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

	Mẫu số 03
	Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

	Mẫu số 04
	Giấy phép xuất bản phụ trương

	Mẫu số 05
	Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử

	Mẫu số 06
	Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép xuất bản đặc san

	Mẫu số 07
	Giấy phép xuất bản đặc san




Mẫu số 01
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
BÁO CHÍ
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________




TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẨN PHẨM BÁO
CHÍ/PHỤ TRƯƠNG
[bookmark: bookmark223]
1. Tên cơ quan báo chí:
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark224]- Điện thoại: …………………………………………… Fax: ……………………………………….
[bookmark: bookmark225]- Giấy phép hoạt động báo chí: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark226]2. Tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương: ……………………………………………………….
[bookmark: bookmark227]3. Tôn chỉ, mục đích: ………………………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phấm báo chí/phụ trương, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]4. Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark230]5. Thể thức xuất bản: ……………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ thể hiện: ………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark231]- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………………..
[bookmark: bookmark232]- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ……………
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]- Khuôn khổ: ………………………………………………………………………………………
- Số trang: ………………………………………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm báo chí/phụ trương)
Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồô sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật.

	
	.... ngày... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 02
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP
___________
Số:         /GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
……, ngày…… tháng…… năm……




GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ 
THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí số ... ngày... tháng... năm 20... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép1 cấp cho ... (báo in/tạp chí in);
Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);
Theo đề nghị của ...,

QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

[bookmark: bookmark235]1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in:	
[bookmark: bookmark236]2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in:	
[bookmark: bookmark237]3 Tên ấn phẩm báo chí:	
[bookmark: bookmark238]4. Tôn chỉ, mục đích:	
[bookmark: bookmark239]5. Đối tượng phục vụ:	
[bookmark: bookmark240]6. Thể thức xuất bản:	
[bookmark: bookmark241]- Ngôn ngữ thể hiện:	
[bookmark: bookmark242]- Kỳ hạn xuất bản:	
[bookmark: bookmark243]- Thời gian phát hành:	
[bookmark: bookmark244]- Khuôn khổ:	
[bookmark: bookmark245]- Số trang:	
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]7. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.
[bookmark: bookmark248]8. Hiệu lực của giấy phép:
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...
[bookmark: bookmark249]9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark220]- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark221]- Cơ quan báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark222]- Lưu: VT, ….., (số bản).
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM
QUYỀN CẤP PHÉP



__________________
1 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chi in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.


Mẫu số 03 
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 
TỈNH/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
GIẤY PHÉP
________

Số:         /GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
________________________

……, ngày…… tháng…… năm……




GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/NGUỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí số ... ngày... tháng ... năm 20 ... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép2 cấp cho ... (báo in/tạp chí in);
Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);
Theo đề nghị của ...,

QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM CHÍ THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

[bookmark: bookmark253]1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in:
[bookmark: bookmark254]- Địa chỉ: ……………………..……………………..
[bookmark: bookmark255]- Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………..
[bookmark: bookmark256]2. Tên cơ quan báo in/cơ quan tạp chí in/ấn phẩm báo chí: ……………………..…………………..
[bookmark: bookmark257]- Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép3.
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]- Địa chỉ: ……………………..
- Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………..
[bookmark: bookmark260]- Địa chỉ thư điện tử: ……………………..
[bookmark: bookmark261]3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ……………………..
[bookmark: bookmark262]4. Cơ quan báo in/tạp chí in được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày ……………………..
Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
[bookmark: bookmark263]5. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí và Giấy phép này./.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark250]- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark251]- Cơ quan báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark252]- Lưu: VT,..., (số bản).
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM
QUYỀN CẤP PHÉP



_______________________
2 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.
3 Căn cứ theo Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được cấp.


Mẫu số 04 
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP
_______
Số:   /GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________________
……, ngày…… tháng…… năm……



	
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản phụ trương cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên môn);
Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);
Theo đề nghị của ...,

QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

[bookmark: bookmark267]1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in:	
[bookmark: bookmark268]2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in:	
[bookmark: bookmark269]3. Tên gọi của phụ trương: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark270]4. Tôn chỉ, mục đích: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark271]5. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark272]6. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark273]- Ngôn ngữ thể hiện: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark274]- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark275]- Thời gian phát hành: …………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark276]- Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………………
- Số trang: …………………………..…………………………………………………………………
[bookmark: bookmark277]7. Mẫu trình bày tên gọi phụ trương được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.
[bookmark: bookmark278]8. Hiệu lực của giấy phép:
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...
[bookmark: bookmark279]9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark264]- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark265]- Cơ quan báo in/tạp chí in;
[bookmark: bookmark266]- Lưu: VT, (số bản).
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM
QUYỀN CẤP PHÉP




Mẫu số 05 
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP
_________
Số:   /GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
___________________________
……, ngày…… tháng…… năm……




GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHŨNG QUY ĐỊNH GHI TRONG
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA
BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ
THẨM QUYỀN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao quyền cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/ mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên môn);
Căn cứ Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chi điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép1 cấp cho ... (phụ trương/chuyên trang);
Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ quản báo chí);
Theo đề nghị của ...,

QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHƯNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYỂN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

[bookmark: bookmark285]1. Tên cơ quan báo chí:	
[bookmark: bookmark286]- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark287]- Điện thoại:	Fax:	
[bookmark: bookmark288]2. Tên phụ trương/chuyên trang:	
Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép2 cấp.
[bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ………………………………………………………………………
4. Phụ trương/chuyên trang được thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày …. ……………………
Các quy định khác của Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
[bookmark: bookmark291]5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark280]- Cơ quan chủ quản báo chí;
[bookmark: bookmark281]- Cơ quan báo chí;
[bookmark: bookmark282]- Lưu: VT, (số bản).
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP



____________
1 Căn cứ theo Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử.
2 Căn cứ theo Giấy phép xuất bản phụ chương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử.


Mẫu số 06 
	CƠ QUAN, TỔ CHỨC
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________




TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

[bookmark: bookmark292]1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san:	
[bookmark: bookmark293]- Địa chỉ:	
[bookmark: bookmark294]- Điện thoại:	Fax:	
[bookmark: bookmark295]- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác ………….. cấp ngày: ………………
[bookmark: bookmark296]- Địa chỉ thư điện tử: ………………..………………..………………..………………..
[bookmark: bookmark297]2. Người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san:
[bookmark: bookmark298]- Họ và tên: ……………….. Sinh	ngày: ……………….. Quốc tịch: ………………..
[bookmark: bookmark299]- Chức danh: ………………..………………..………………..……………………….
[bookmark: bookmark300]- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………….. Nơi cấp: ……………..
[bookmark: bookmark301]- Địa chỉ liên lạc: ………………..………………..………………..………………….
[bookmark: bookmark302]- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:	
[bookmark: bookmark303]3. Tên gọi của đặc san:	
[bookmark: bookmark304]4. Mục đích xuất bản:	
[bookmark: bookmark305]5. Nội dung thông tin:	
[bookmark: bookmark306]6. Đối tượng phục vụ:	
[bookmark: bookmark307]7. Phạm vi phát hành:	
[bookmark: bookmark308]8. Thể thức xuất bản:
[bookmark: bookmark309]- Ngôn ngữ thể hiện:	
[bookmark: bookmark310]- Khuôn khổ:	
[bookmark: bookmark311]- Số trang:	
[bookmark: bookmark312]- Số lượng:	
[bookmark: bookmark313]- Thời gian xuất bản:	
[bookmark: bookmark314]9. Địa điểm xuất bản bản tin:	
Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật.

	
	…, ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 07 
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP
__________
Số:   /GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
……, ngày…… tháng…… năm……



	
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CÓ
THẨM QUYỀN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Căn cứ văn bản số... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản đặc san cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên môn);
Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày... tháng... năm 20... của ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép);
Theo đề nghị của ...,

QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
[bookmark: bookmark315]
1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản đặc san:
[bookmark: bookmark316]- Địa chỉ: ………………………………………………………………….……………
[bookmark: bookmark317]- Điện thoại: ……………………….……… Fax: …………………………….………
[bookmark: bookmark318]2. Tên gọi của đặc san:	
[bookmark: bookmark319]3. Mục đích, nội dung xuất bản đặc san:	
[bookmark: bookmark320]4. Đối tượng phục vụ: 	
[bookmark: bookmark321]5. Thể thức xuất bản:	
- Ngôn ngữ thể hiện:	
[bookmark: bookmark322]- Khuôn khổ:	
[bookmark: bookmark323]- Số trang:	
[bookmark: bookmark324]- Số lượng: ………………………………………..……………………………………………………
[bookmark: bookmark325]- Thời gian xuất bản: ……………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]6. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………………………
7. Địa điểm xuất bản đặc san: ………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]8. Người chịu trách nhiệm xuất bản: …………………………………………………………
- Họ và tên: ………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark330]- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………
[bookmark: bookmark331]9. Mẫu trình bày tên gọi đặc san được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.
[bookmark: bookmark332]10. Hiệu lực của giấy phép:
Hiệu lực của giấy phép tương ứng với thời gian xuất bản đặc san ghi tại điểm 5 của Giấy phép này.
[bookmark: bookmark333]11. Cơ quan, tổ chức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284]- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (số bản).
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM
QUYỀN CẤP PHÉP




DANH MỤC 3
CÁC MẪU TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
(theo khoản 9, 10, 11, 12 và 16 Phụ lục)
	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

	Mẫu số 02
	Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

	Mẫu số 03
	Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

	Mẫu số 04
	Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

	Mẫu số 05
	Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

	Mẫu số 06
	Đơn đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

	Mẫu số 07
	Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

	Mẫu số 08
	Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

	Mẫu số 09
	Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ (Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm)

	Mẫu số 10
	Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm




Mẫu số 01
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
_______________
Số: … / … (nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
……, ngày…… tháng…… năm……




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
___________
Kính gửi: ………….. (1)

[bookmark: bookmark334]- Tên đầy đủ của nhà xuất bàn nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
[bookmark: bookmark335]- Trụ sở chính (Địa chỉ): …………..…………..…………..…………..…………..
[bookmark: bookmark336]- Số điện thoại: …………..………….. E-mail: …………..…………..…………..
[bookmark: bookmark337]- Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức
phát hành xuất bản phẩm nước ngoài: …………..…………..…………..…………..……..
Đề nghị ………….. (1)cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (...
(2)) cho nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm chúng tôi với các thông tin sau đây:
[bookmark: bookmark338]1. Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:	
[bookmark: bookmark339]2. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:
[bookmark: bookmark340]- Họ và tên: …………..…………..…………..…………..…………..…………..
[bookmark: bookmark341]- Quốc tịch: …………..…………..…………..…………..…………..
[bookmark: bookmark342]- Hộ chiếu số/ Căn cước công dần số..., cấp ngày	tháng ... năm ..., nơi cấp...
[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]3. Nội dung hoạt động của văn phòng dại diện: …………..…………..…………..
4. Kèm theo đơn này gồm các giấy tờ sau đây(3) : …………..…………..…………..
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan về văn phòng đại diện.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ ký của người có thẩm quyển, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



______________
(1) Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.
(2) Ghi “lần đầu” hoặc “cấp lại”;
(3) Căn cứ vào đề nghị cấp lần đầu hoặc cấp lại để gửi kèm theo các giấy tờ tương ứng phù hợp với quy định pháp luật


Mẫu số 02
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
_____________
Số: …../…..(nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
….. , ngày ...... tháng ….. năm




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
______________
Kính gửi: ………..……… (1)

[bookmark: bookmark345]- Tên đầy đủ của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước Ngoài: ………..………………..…………………..……………..………
[bookmark: bookmark346]- Trụ sở chính (Địa chỉ): ………..………………..………………..………………..………
[bookmark: bookmark347]- Số điện thoại: ………..………………..……… E-mail: ………..………………..………
[bookmark: bookmark348]- Chức năng, nội dung và phạm vi hoạt động của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức
phát hành xuất bản phẩm nước ngoài: ………..………………..………được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam số ………..………/GP-...
Nay, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của chủng tôi đã hết hạn. Đề nghị ………..……… (2)gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật đến ngày … tháng … năm …	
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài và các quy định pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



___________________
(1) Ghi tên cơ quan gia hạn cấp phép.
(2) Tên nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài.


Mẫu số 03 
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....
TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP
_________
Số: ..../GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
….. , ngày ..... tháng ..... năm .....



		
GIẤY PHÉP
Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức
phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
(Cấp lại lần thứ(1):...)
____________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP...

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);
Căn cứ Nghị định sốẻ 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Xét hồ sơ đề nghị cấp (hoặc cấp lại) giấy phép hoạt dộng văn phòng đại diện của...;
Theo đề nghị của...,

CHO PHÉP:

[bookmark: bookmark349]1. Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài ………..……… được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam với các nội dung sau:
[bookmark: bookmark350]- Địa chỉ: ………..………………..………………..………………..………………..………
[bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352]- Điện thoại: ………..………………..………Email: ………..………………..………
- Người đứng đầu văn phòng đại diện là ông (bà): ………..………………..………
[bookmark: bookmark353]- Quốc tịch: ………..……… Số	 hộ chiếu/số căn cước công dân ………..……… cấp ngày tháng ……… năm ……… tại ………..……………..…………
[bookmark: bookmark354]2. Văn phòng đại diện của Nhà xuất bản/tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài ………..……… được hoạt động theo nội dung sau đây: ………..………………..………
[bookmark: bookmark355]3. Nhà xuất bản nước ngoài/ tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài và văn phòng đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của giấy phép này, các quy định của pháp luật về văn phòng đại diện và quy định pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark356]4. Giấy phép này kèm Phụ lục (nếu có) có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.
[bookmark: bookmark357]5. Giấy phép số .... /... ngày ... tháng ... năm ... kèm Phụ lục (nếu có) không còn giá trị(1).
Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa, photocopy không có giá trị.

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



__________________
(1) Chỉ ghi mục này trong trường hợp cấp lại Giấy phép.


Phụ lục
(Kèm theo Giấy phép số ……../GP-…..  (Tên cơ quan cấp phép)... ngày ... tháng ... năm ... của … … … ( Tên cơ quan cấp phép)
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung gia hạn
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Mẫu số 04
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)...
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC ...
_________
Số:   /   (nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
….. , ngày ..... tháng ..... năm .....




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
________________
Kính gửi: ………..………………..……… (1)
[bookmark: bookmark358]
1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: ………..………………..………
[bookmark: bookmark359]2. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp); Số quyết định thành lập (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); số giấy phép hoạt động (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài) (2)
Cơ quan cấp ……..……… ngày ..…tháng …… năm ……..………
[bookmark: bookmark360]3. Địa chỉ: ……..……………..……………..……………..……………..……………..………
Số điện thoại: ……..……………..……………..……………..……………..……………..………
Email: ……..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark361]4. Tên tài liệu: ……..……………..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark362]5. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ……..……………..……………..………
Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ……..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark363]6. Hình thức tài liệu: ……..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark364]7. Số trang (hoặc dung lượng - byte): ……..………Phụ	 bản (nếu có): ……..………
[bookmark: bookmark365]8. Khuôn khổ (định dạng): ……..……… cm. số lượng in: ……..……………..……… bản
[bookmark: bookmark366]9. Ngôn ngữ xuất bản: ……..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark367]10. Tên, địa chỉ cơ sở in: ……..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark368]11. Mục đích xuất bản: ……..……………..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark369]12. Nội dung tóm tắt của tài liệu: ……..……………..……………..……………..………
[bookmark: bookmark370]13. Kèm theo đơn này gồm : ……..……………..……………..……… (3)
Chúng tôi cam kết thực hiện thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản, thực hiện việc in/đăng tải đúng nội dung tài liệu tại cơ sở in có giấy phép in xuất bản phẩm và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN(4)
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký của người có thẩm quyển, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



______________
1 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.
2 Trường hợp cơ quan, tổ chức đê nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc phải ghi các thông tin quy định tại mục này.
3 Ghi rõ trong đơn các tài liệu đính kèm quy định.
(4) Phần này áp dụng đối với tài liệu không kinh doanh là kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề (trừ trường hợp cơ quan, tổ chức để nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước)


Mẫu số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...
TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
_______________
Số: .../GP-...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
….., ngày ... tháng ... năm ...




GIẤY PHÉP
Xuất bản tài liệu không kinh doanh
______________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP....

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản ngày ... tháng ... năm ... của ... (1),

CHO PHÉP:

[bookmark: bookmark371]1. Cơ quan, tổ chức: ……..………………..………………..………………..…………
Được xuất bản tài liệu: ……..………………..………………..………………..…………
[bookmark: bookmark372]- Số trang (dung lượng): ……..…………Phụ	 bản (nếu có): ……..…………
[bookmark: bookmark373]- Khuôn khổ (định dạng): ……..…………cm. số lượng in: ……..………… bản
[bookmark: bookmark374]- Ngôn ngữ xuất bản: ……..………………..………………..………………..…………
[bookmark: bookmark375]- Tên, Địa chỉ cơ sở in xuất bản phẩm Avebsite đăng tải: ……..………………..…………
[bookmark: bookmark376]- Mục đích xuất bản: ……..………………..………………..………………..…………
[bookmark: bookmark377]2. Trước khi phát hành, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản 2012.
[bookmark: bookmark378]3. Cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Xuất bản; các quy định tại mục 1 và 2 giấy phép này; in đúng bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép lại cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; không được tẩy xóa, sửa chữa hoặc chuyển nhượng giấy phép này cho tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.
Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký.

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



[bookmark: bookmark379]_________________
(1) Ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép.


	Mẫu số 06
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
___________
Số: … / … (nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
….., ngày ... tháng ... năm ...




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
_________
Kính gửi: ………..…………(1)

Tên cơ sở phát hành: …………..………………………..………………………..……………
Tên người đứng đầu: ………..…………… Quốc tịch: …………..……………
Căn cước công dân/ hộ chiếu số …………..……………, cấp	 ngày …… tháng …… năm ……
Nơi cấp …………..………………………..………………………..……………
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: …………..………………………..………………………..……………
E-mail: …………..………………………..………………………..……………
Website (nếu có): …………..………………………..………………………..……………
Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế …………..………………………………..……………
Chi nhánh:
[bookmark: bookmark380]- Số lượng chi nhánh: …………..………………………..…………… 
[bookmark: bookmark381]- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: …………..………………………..……………
Địa điểm kinh doanh:
[bookmark: bookmark382]- Số lượng địa điểm: …………..………………………..……………
[bookmark: bookmark383]- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: …………..………………………..……………
Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (lần đầu/đăng ký lại). Kèm theo đơn này là các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi cam kết đảm bảo dầy dù các diều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp luật vê hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị …………..……………(1)xem xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



____________________
(1) Tên cơ quan nhận đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm


Mẫu số 07
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN QLNN (2)
__________
Số: …/XN-…(3)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
……., ngày .... tháng ... năm...




GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
__________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số   /2025/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Xét đơn đề nghị đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm của ...ngày ...tháng...năm ...của...,

XÁC NHẬN:

[bookmark: bookmark384]1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm: ………..…………………..…………………..…………
[bookmark: bookmark385]- Địa chỉ trụ sở chính: ………..…………………..…………………..…………………..…………
[bookmark: bookmark386]- Số điện thoại: ………..…………………..………… Email: ………..…………………..…………
[bookmark: bookmark387]- Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế: ………..…………………..…………………..…………
Đã đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với ………..………… (cơ quan có
Thẩm quyền cấp giấy xác nhận) ………..…………………..…………
Các chi nhánh và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có):
[bookmark: bookmark388]- Chi nhánh:
Số lượng chi nhánh: ………..…………………..…………………..…………………..…………
Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: ………..…………………..…………………..…………
[bookmark: bookmark389]- Địa điểm kinh doanh:
Số lượng địa điểm: ………..…………………..…………………..……………..………………
Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: ………..…………………..…………………..…………
[bookmark: bookmark390]2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của ………..…………………..………… phải thực tuân thủ quy định tại các Điều 36 và 37 Luật Xuất bản và pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark391]3. Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm số …/… ngày ... tháng ... năm ... không còn giá trị (4)

	Nơi nhận:
- Cơ sở phát hành XBP;
- Lưu: VT, … 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan cấp phép)



______________________
(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp: UBND tỉnh, thành phố.
(2) Tên cơ quan QLNN có thẩm quyền: Sở VHTTDL/Sở VHTT.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan QLNN có thẩm quyền.
(4) Chỉ ghi mục này trong trường hợp cấp lại Giấy xác nhận.


Mẫu số 08
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)...
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...
_____________
Số: …../…..(nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
….., ngày … tháng … năm …



	
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm
_________
Kính gửi: ……………………..(1)

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: ……………………..……………………..
Trụ sở (Địa chỉ): ……………………..số điện thoại: ……………………..
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị …………………….. (1) xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/Hội chợ xuất bản phẩm với các
thông tin sau đây:
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]- Mục đích triển lãm/hội chợ ……………………..……………………..…………………….
- Thời gian từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
[bookmark: bookmark394]- Tại địa điểm: ……………………..……………………..……………………..
Kèm theo đơn này:
[bookmark: bookmark395]- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ;
[bookmark: bookmark396]- Danh sách các đơn vị tham gia.
Tên tổ chức/cá nhân đề nghị …………………….. cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



_________________
(1)  Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn


Mẫu số 09 
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)...
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...
________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
….., ngày … tháng … năm …



DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM ĐỂ TRIỂN LÃM/HỘI CHỢ
(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, ngày ... tháng ... năm …..)
I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
	STT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Số lượng (bản)
	Thể loại
	Tóm tắt nội dung
	Có kèm theo
	Hình thức khác của xuất bản phẩm

	
	
	
	
	
	
	
	Đĩa (CD, VCD)
	Băng video
	Băng cassette
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của
cơ quan, tổ chức)



II- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
[bookmark: _Hlk200739957]Xuất bản phẩm trên đây được sử dụng để triển lãm, hội chợ theo Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm số: …../…..ngày…..tháng…..năm của ….. (tên cơ quan cấp phép)	…..…..…..…..


Mẫu số 10
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ...
TÊN CƠ QUAN QLNN CẤP PHÉP...
________
Số: ..../GP-...(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
……, ngày … tháng ... năm ...




GIẤY PHÉP
Tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm
____________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018);
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số   /2025/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Xét đơn đề nghị tổ chức triển lãm/hội chợ của...,

CHO PHÉP:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân …..…..…..…..…..…..…..….. được tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm.
[bookmark: bookmark397]- Thời gian: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...
[bookmark: bookmark398]- Tại địa điểm: …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
[bookmark: bookmark399]2. Các đơn vị tham gia triển lãm/hội chợ gồm: …..…..…..….. đơn vị (Có danh sách kèm theo)
[bookmark: bookmark400]3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chịu trách nhiệm về xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.
(Danh mục xuất bản phẩm kèm theo được …..…..…..…..(1)đóng dấu giáp lai với Giấy
phép tổ chức triển lãm, hội chợ và đóng dấu giáp lai các trang của danh mục.)
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ... tháng ... năm ...

	Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép;
- Lưu: VT, …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan cấp phép)



______________________
(1) Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép.


DANH MỤC 4
CÁC MẪU TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(liên quan đến cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội và đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội)
(Theo khoản 17 Phụ lục)
	Mẫu số 01
	Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội

	Mẫu số 02
	Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội




Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,  DOANH NGHIỆP
_____________
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
….., ngày … tháng … năm …



THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
Kính gửi: ………………………………..
(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội như sau:
Phần 1. Tên cơ quan, tổ chúc, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội: ....
[bookmark: bookmark401]- Địa chỉ trụ sở chính: …..
[bookmark: bookmark402]- Địa chỉ trụ sở giao dịch: …
[bookmark: bookmark403]- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do .... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại ...
[bookmark: bookmark404]- Điện thoại: …………………..Website …………………..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
[bookmark: bookmark405]1. Tên mạng xã hội (nếu có):
[bookmark: bookmark406]2. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội: …………………..…………………..
[bookmark: bookmark407]3. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo tài khoản, kênh (channel) cung cấp nội dung, trang thông tin điện tử cá nhân ...) …………………..
[bookmark: bookmark408]4. Phương thức cung cấp dịch vụ: …………………..…………………..…………………..
[bookmark: bookmark409]a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: …………………..…………………………....
[bookmark: bookmark410]b) Qua ứng dụng ... phân phối trên kho ứng dụng: …………………..…………………..
[bookmark: bookmark411]5. Quy trình quản lý: ...
[bookmark: bookmark412]6. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: …………………..………………………..…..
[bookmark: bookmark413]7. Địa điểm đặt hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ tại Việt Nam:	
[bookmark: bookmark414]8. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội: 
a) Nhân sự chịu trách nhiệm trước pháp luật:
[bookmark: bookmark415]- Họ và tên: …………………..…………………..…………………………..………….....
[bookmark: bookmark416]- Chức danh: …………………..…………………..………………………..………..…….
[bookmark: bookmark417]- Số diện thoại liên lạc (cả cố định và di động): …………………..…………….…………
[bookmark: bookmark418]b) Nhân sự quản lý nội dung:
[bookmark: bookmark419]- Họ và tên: …………………..…………………..…………………………..…………….
[bookmark: bookmark420]- Chức danh: …………………..…………………..……………………………..…………
- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): …………………..……………………….
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1 ………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………
Phần 4. Cam kết
(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cụ thể:
[bookmark: bookmark421]1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội là đúng sự thật.
[bookmark: bookmark422]2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tuân thủ nghiêm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………………..
- Lưu: ………
	XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)




Mẫu số 02
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH…/
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO …..
___________
Số: …/GXN-…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
….., ngày … tháng … năm …




GIẤY XÁC NHẬN THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
Cấp lần đầu ngày … … tháng ….. năm … …..
Cấp sửa đổi, bổ sung ngày … … tháng …. năm .... (nếu có)
Cấp lại ngày ….. tháng … … năm ….. (nếu có)
______________
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..../
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO …..

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 1l năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị định số   /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
Theo thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội của ... (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông báo);
Theo đề nghị của Trưởng phòng ……………

XÁC NHẬN
THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

[bookmark: bookmark423]1. Thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội: 
[bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425]- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội: … … … … …
- Địa chỉ trụ sở chính: … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …
[bookmark: bookmark426]- Địa chỉ trụ sở giao dịch: … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …
[bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428]- Email (nếu có): … … … … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do .... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại …..
[bookmark: bookmark429]2. Tên mạng xã hội (nếu có):
[bookmark: bookmark430]3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội:
[bookmark: bookmark431]4. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo tài khoản, kênh (channel) cung cấp nội dung, trang thông tin điện tử cá nhân ...)
[bookmark: bookmark432]5. Đối tượng phục vụ:
[bookmark: bookmark433]6. Phương thức cung cấp dịch vụ:
[bookmark: bookmark434]a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền:
[bookmark: bookmark435]b) Qua ứng dụng ... phân phối trên kho ứng dụng:
[bookmark: bookmark436]7. Quy trình quản lý:
[bookmark: bookmark437]8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:
[bookmark: bookmark438]9. Địa điểm đặt hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ tại Việt Nam:
[bookmark: bookmark439]10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội:
[bookmark: bookmark440]a) Nhân sự chịu trách nhiệm trước pháp luật:
[bookmark: bookmark441]- Họ và tên:	
[bookmark: bookmark442]- Chức danh:	
[bookmark: bookmark443]- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):
[bookmark: bookmark444]b) Nhân sự quản lý nội dung:
[bookmark: bookmark445]- Họ và tên: … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …… … … … …
[bookmark: bookmark446]- Chức danh: … … … … …… … … … …… … … … …… … … … …… … … … …
[bookmark: bookmark447]- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): … … … … …… … … … …… … … … …
[bookmark: bookmark448]11. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo đúng nội dung và cam kết đã thông báo.
Trường hợp trên mạng xã hội có cung cấp dịch vụ khác thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, (Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark449]- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép;
[bookmark: bookmark450]- Cục PTTH&TTĐT;
[bookmark: bookmark451]- Lưu: VT, TTĐT.
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)




Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
____________
Số: ....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
….., ngày ... tháng ... năm ...


	
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN
THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
 Kính gửi: ……………………………

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) thay đổi nội dung thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội như sau:
Phần 1. Thông tin chung
[bookmark: bookmark452]1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …………………………………………………………
[bookmark: bookmark453]2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: ………………………………………………..
[bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]3. Địa chỉ trụ sở chính:	……
4. Địa chỉ trụ sở giao dịch: ……
[bookmark: bookmark456]5. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do .... cấp ngày ... tháng ... năm ... tại ...
[bookmark: bookmark457]6. Điện thoại: …………………………… Website: ……………………………
[bookmark: bookmark458]7. Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội số: ……………………………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về thay đổi thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội
[bookmark: bookmark459]1. Nội dung thay đổi:
[bookmark: bookmark460]2. Lý do thay đôi:
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1 ………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………
Phần 4. Cam kết
(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cụ thể:
[bookmark: bookmark461]1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội là đúng sự thật.
[bookmark: bookmark462]2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tuân thủ nghiêm các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

	Nơi nhận:
- Như trên;
……………
- Lưu: …….
	XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số)





